
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 47 3003 UXTC dưới niêm/Rong huyết

7 2 46 2022 UXTC 14 tuần

7 3 29 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 54 2012 Sa BQ TT độ II + TC độ I

8 5 33 ĐT DTBS - Bất sản âm đạo

9 6 50 2002 U cạnh (P) TC

9 7 46 2012 CIN 3 đã k/chóp

9 8 38 1001 UXTC + T/d UBT, CĐ khác: U đặc BT

11 9 47 2002 UBT 2 bên/Td LNMTCBT

11 10 41 1011 UBT (T) 6 cm

11 11 34 0060 UXTC 12 tuần/HM II

2 12 61 3013 UBT (P) 6cm

2 13 46 1011 UBT (T) 5 cm/Tăng TC đã đ/trị ổn

2 14 33 0000 UBT (T) 6 cm

15 23 ĐT UBT (P) 5cm

16 25 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 46 5015 CIN 3 đã k/chóp

7 2 43 1001 UXTC dưới niêm + UXTC trong cơ

7 3 44 1001 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

8 4 52 2002 K NMTC giai đoạn IA

8 5 40 1001 UXTC 12 tuần/Rong huyết

9 6 46 2002 TSĐGĐHNMTC/điều trị nội thất bại

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

THƯƠNG.BM + ÁI + H.CƯỜNG.NT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + KIM HUÊ.TT

BS KHOA NS + THU BA 

BS KHOA NS + DIỆU NGA 

THU NGUYỆT + THANH LOAN + KIM TUYẾN.TT

THU NGUYỆT + THANH LOAN + KIM TUYẾN.TT

THU NGUYỆT + THANH LOAN + KIM TUYẾN.TT

PHAN NGA + THƯƠNG.BM + ÁI 

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + THÀNH TÂM.TT

ĐIỀN + A.KIM.NT + MỸ LINH.TT

ĐIỀN  + MỸ LINH.TT + A.KIM.NT 

ĐIỀN + A.KIM.NT + MỸ LINH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỐNG + THỤC TRANG + NGỌC CAM.TT

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + BẢO NGỌC.TT

LÊ DIỆP + P.DUNG 2 + BẢO NGỌC.TT

LÊ DIỆP + BẢO NGỌC.TT + P.DUNG 2 

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + THÀNH TÂM.TT

ĐỖ HIẾU + THÀNH TÂM.TT + KIM HÀO 

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TUYẾT TRINH + DUY PHÚ.TT

BS KHOA NS + TRÚC ANH + VĂN MINH.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + QUỐC ĐẠT.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + QUỐC ĐẠT.TT

M.TUYỀN + QUỐC ĐẠT.TT

THỐNG + THỤC TRANG + NGỌC CAM.TT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt u + KTSD

NS Cắt PP(P) + Bóc UBT(T) + KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

Từ ngày 21/09/2015 đến ngày 27/09/2015 (Tuần3)

NS Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Tạo ống ÂĐ theo PP Davidov

NS Cắt u + KTSD

HUỲNH THỊ PHƯỚC

NGUYỄN THỊ HỮU

LÊ MINH TÂM

NGUYỄN THỊ THANH 

THƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THU TRANG

NGUYỄN LỆ HẰNG

LÊ THỊ GẶP

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

LÊ THỊ HOÀI

LÊ THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

PHẠM THỊ MAI

ĐINH THỊ KIM CÚC

LƯƠNG THỊ ÚT

TRẦN THỊ TRIẾT

ĐINH THỊ HOA

LƯU THỊ ÚT

TRẦN THỊ THANH THẢO

DƯ THỊ BÍCH LỆ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU NGA

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

TRẦN THỊ BÉ

6696

260UB

6637

3736

3766

3761

254UB

3728

SHC

3709

3705

3747

185N

5174

3760

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

253UB

3768

3769

3770

PM

Ngày: 21/09/2015 

Ngày: 22/09/2015 

3775

3787

2859

3772



9 7 45 1001 UBT (T) 6 cm/BN đã cắt TC

9 8 27 2022 UBT (T) 7 cm/Rong huyết sau hút thai

11 9 61 1001 UBT (T) 8 cm

11 10 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 11 24 ĐT UBT (T) 6 cm

2 12 55 6016 UBT (T) 8 cm

2 13 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 25 0000 UBT (T) 6 cm thể bì

15 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 55 4004 UXTC 14 tuần/rong huyết

7 2 41 3003 UXTC 14 tuần

7 3 40 0000 Polype lòng TC/HM I

8 4 59 8028 UBT(P) nghi K + Sa TC độ II

8 5 34 0000 VS I/Polype lòng TC

9 6 49 3002 UXTC

9 7 45 3023 ULNMTC BT(T)

9 8 27 1001 UBT 2 bên nghi do LNM

11 9 48 1001 UBT (P) 6cm

11 10 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 11 27 ĐT UBT (P) 7cm

2 12 33 2002 UBT (T) 6 cm

2 13 32 0010 UBT (P) 6cm

2 14 29 ĐT UBT (T) 7 cm

15 28 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

16 28 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 3013 UXTC + UBT(P)

BS KHOA NS + VÕ + TRỌNG TUẤN.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG ANH + KHẮC HẢI.TT

H. PHƯƠNG + KHẮC HẢI.TT + PHƯƠNG ANH

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG ANH + KHẮC HẢI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIM YẾN + TUẤN ANH.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHẠM TÀI + A.THƯ4

MỸ NGỌC + VY.YD + HỒNG NGỌC.TT

MỸ NGỌC + HỒNG NGỌC.TT + VY.YD 

MỸ NGỌC + VY.YD + HỒNG NGỌC.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + THANH HƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ÁI KHANH.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ÁI KHANH.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ÁI KHANH.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + THẠC VĂN.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + THẠC VĂN.TT

QUANG.BM + M CHÂU

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

DỰ BỊ

BS KHOA NS + K.XUYẾN + VĂN ÚT.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + KIM HUÊ.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + KIM HUÊ.TT

QUANG.BM + M CHÂU

QUANG.BM + M CHÂU

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP 

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt u + Sinh thiết lạnh --> TTTXT (BBHC)

NS BTC + ổ bụng , Cắt đốt polype, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

ĐOÀN THỊ MỸ THUẬN

TRƯƠNG BÍCH PHƯỢNG

TRẦN THỊ BÉ HAI

VÕ THỊ BÍCH LIỄU

ĐỖ NGỌC HIỀN

LÊ THỊ MINH KHANH

HUỲNH THỊ HIỀN VI

NGUYỄN THỊ KIM SA

NGUYỄN THỊ GÁI NHỎ

LƯƠNG LỆ VÂN

LÊ THỊ KIỀU NƯƠNG

LÊ THỊ PHỤ

VÕ THỊ LOAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

PHẠM THỊ SANG

LÊ THỊ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ VINH

NGUYỄN THỊ DIỆU

TRƯƠNG THỊ KIM XUÂN

LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG

LƯU THỊ KIM LANG

TRẦN THỊ CẨM VÂN

TÔ THỊ CHẬU

3788

6719

6666

3786

3798

3793

6108

6680

264UB

6663

3814

6360

6760

3789

6661

3735

3748

3759

3734

6660

6635

6649

6662

6705

5949

6704

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/09/2015 

Ngày: 24/09/2015 



7 2 40 3003 UXTC 12 tuần/VMC

7 3 41 ĐT UBT 2 bên

8 4 58 4004 TSPTKĐHNMTC

8 5 56 6016 UNBT(P) 6cm

8 6 40 2012 UBT(P) 13cm

9 7 22 ĐT T/d UBT

9 8 31 2002 UXTC 12 tuần

11 9 46 2012 UBT(T)

11 10 34 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 11 30 1001 UBT (P) 6cm

2 12 42 1001 UBT (P) 8cm

2 13 35 2002 UBT (T) 7 cm

2 14 34 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

15 27 0010 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 ĐT UXTC 12 tuần tái phát

7 2 41 2012 Xin nối 2 ODT

8 3 49 4004 UXTC dưới niêm mạc

8 4 45 2012 UXTC 12 tuần

8 5 25 0000 VS I/ULNMTC BT(P)

9 6 47 3043 UXTC 12 tuần

9 7 47 1001 UBT(T) 9cm/Máu tụ vùng rốn sau té xe 

9 8 21 ĐT UBT 2 bên 

11 9 37 2002 UBT (T) 7 cm

11 11 24 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 11 37 2002 UBT (T) 7 cm

2 12 46 2002 UBT (P) 5cm

2 13 36 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

2 14 17 ĐT UBT (P) 10cm

15 31 2002 UBT (P) 5cm

16 34 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.QUANG + DIỆU HIỀN + KIM HUÊ.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + KIM HUÊ.TT

D.MINH + H.QUYÊN

D.MINH + H.QUYÊN

D.MINH + H.QUYÊN

ÁI THỤY + MINH NGỌC

HƯNG + NHU + VĂN LỰU.TT

HƯNG + NHU + VĂN LỰU.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + NGỌC CAM.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + NGỌC CAM.TT

PHAN NGA + V.HÙNG + NGỌC CAM.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + KIM HUÊ.TT

THANH THÚY + BÍCH TY + THỤC TRINH.TT

THANH THÚY + THỤC TRINH.TT + BÍCH TY 

THANH THÚY + BÍCH TY + THỤC TRINH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT

BS KHOA NS + HOÀI NAM

H.THẮM + NGỌC DUNG + THỊ THU.TT

HƯNG + H.NHUNG.YQG + XUÂN QUYÊN.TT

HƯNG + H.NHUNG.YQG + XUÂN QUYÊN.TT

TH.HOÀNG.BM + C.TUYỀN.NT + MINH TÂM.TT

TH.HOÀNG.BM + MINH TÂM.TT +  C.TUYỀN.NT 

TH.HOÀNG.BM +  C.TUYỀN.NT + MINH TÂM.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Đ.THẢO + THANH THẢO

H.THẮM + NGỌC DUNG + THỊ THU.TT

H.THẮM + NGỌC DUNG + THỊ THU.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Nối ODT

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa BT(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS t/sát Cắt PP có u + ST lạnh

TRƯƠNG THỊ ĐANG

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

VŨ MINH THƯ

TRƯƠNG THỊ THANH MAI

ĐÀO NGỌC THƯƠNG

ĐINH THỊ TUYẾN

NGÔ THỊ HUÊ

HÀ THỊ MINH TRÂM

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN KIỀU YẾN

NGUYỄN NGỌC LỢI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGA

PHẠM THỊ THỤC ANH

NGUYỄN THỊ LOAN

LÊ THỊ CHIỀU

VŨ THỊ THẠO

PHAN THỊ HƯỜNG

PHẠM THỊ TÌNH

TRẦN HỒNG NGA

HUỲNH THỊ TRÚC MAI

PHẠM NGUYỄN THU THỦY

BN TNTC

HOÀNG THỊ NGỌT

PHAN THỊ MỸ TIÊN

LÂM THỊ ÁI

TRẦN PHƯƠNG OANH

NGUYỄN THỊ THANH DUNG

THỊ QUẢ

VÕ THỊ THANH THÚY

TĂNG THỊ BÍCH CHI

NGUYỄN THỊ NÃO

6789

6848

6751

6749

6784

6711

6710

6724

6778

6785

6786

6709

3813

3815

6740

6791

6664

3797

3811

3821

6665

3817

3134

3809

3828

6437

3830

6685

3796

3808

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/09/2015 


